
    

SỞ Y TẾ ĐẮK NÔNG 

TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 

V/v mời báo giá sinh phẩm, vật tư y 

tế tiêu hao phục vụ xét nghiệm  

Đắk Nông, ngày    tháng 8 năm 2024 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Trên cơ sở Đề xuất mua hóa chất – sinh phẩm – Vật tư phục vụ xét 

nghiệm dịch vụ của khoa XN-CĐHA-TDCN ngày 19/8/2024. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 

cho hoạt động xét nghiệm dịch vụ với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, tp. Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Hồ Thị Thương, nhân viên khoa XN-CĐHA-TDCN, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông.  

Sđt: 0942149898. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Hồ Thị Thương, Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Đắk Nông, đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, tp. Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông. 

 - Nhận qua email: khoaxncdcdaknong2019@gmail.com 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá : từ ngày 21 tháng 8 năm 2024 đến trước 

17h00 phút ngày 31 tháng 8 năm 2024. 

 Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá : Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01 

tháng 9 năm 2024 (Tính từ ngày hết thời gian nhận báo giá). 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá : 

 1. Danh mục và mẫu báo giá : Có phụ lục 1 và phụ lục 2 kèm theo. 

mailto:khoaxncdcdaknong2019@gmail.com


 2. Đại điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản hàng hóa :  

- Kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, đường Trần Hưng 

Đạo, phường Nghĩa Trung, tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

- Vận chuyển bốc xếp vào kho, bảo quản đóng gói cẩn thận. 

 3. Giao hàng dự kiến : Cuối quý III/2024. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng : Không thực 

hiện tạm ứng; thanh toán khi thực hiện xong hợp đồng và cung cấp đầy đủ các 

loại hồ sơ, giấy tờ liên quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên ; 

- Khoa XN, P.TC-KT, P.KH-NV 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Thành 



PHỤ LỤC 1: 

(Ban hành kèm theo Thư mời báo giá số :                              ngày 19 tháng 8  năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông) 

TT Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật Đvt 
Số 

lượng  Ghi chú  

1 HBsAb test nhanh  

*Phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan B. 

*Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh 

*Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,9% 

*Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 

*Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ 

nhà sản xuất. 

Test 100 

Hạn sử dụng lúc 

nhận hàng trên 10 

tháng hoặc phụ 

thuộc vào tính chất 

sản xuất nhưng 

không ngắn hơn 07 

tháng 

2 HBeAg test nhanh 

*Phát hiện định tính kháng thể virus viêm gan C. 

*Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh 

*Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,9% 

*Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 

*Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ 

nhà sản xuất. 

Test 50 

Hạn sử dụng lúc 

nhận hàng trên 10 

tháng hoặc phụ 

thuộc vào tính chất 

sản xuất nhưng 

không ngắn hơn 07 

tháng 

3 HCV test nhanh 

*Phát hiện định tính kháng thể virus viêm gan C. 

*Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh 

*Độ nhạy: 97%. Độ đặc hiệu: 99% 

*Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 

*Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ 

nhà sản xuất. 

Test 50 

Hạn sử dụng lúc 

nhận hàng trên 10 

tháng hoặc phụ 

thuộc vào tính chất 

sản xuất nhưng 

không ngắn hơn 07 

tháng 

4 
Bộ chuẩn nội  

kiểm huyết học 

Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học 3 thành phần, 3 mức: Thấp-

Trung-Cao 

Trạng thái vật lí: chất lỏng 

Màu: đỏ sẫm 

Độ pH: trung tính 

Tính tan: tan trong nước 

Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật 

có vú 

Bộ 1 

Hạn sử dụng lúc 

nhận hàng trên 12 

tháng hoặc phụ 

thuộc vào tính chất 

sản xuất nhưng 

không ngắn hơn 07 

tháng 



TT Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật Đvt 
Số 

lượng  Ghi chú  

5 

Chất chuẩn nội kiểm 

tổng phân tích nước 

tiểu mức 1 cho máy 

nước tiểu clinitek 

status  

Thành phần 100% từ nước tiểu  người. Đáp ứng các thông số bao gồm thông 

số Albumin. Thích hợp cho xét nghiệm tại chỗ (POCT). Bảo quản 2-8oC. 

Mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC hoặc tương đương. 

Lọ 1 

Hạn sử dụng lúc 

nhận hàng trên 12 

tháng hoặc phụ 

thuộc vào tính chất 

sản xuất nhưng 

không ngắn hơn 07 

tháng 

6 

Bộ chuẩn nội kiểm 

tổng phân tích nước 

tiểu mức 2 cho máy 

nước tiểu clinitek 

status  

Thành phần 100% từ nước tiểu  người. Đáp ứng các thông số bao gồm thông 

số Albumin. Thích hợp cho xét nghiệm tại chỗ (POCT). Bảo quản 2-8oC. 

Mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC hoặc tương đương. 

Lọ 1 

Hạn sử dụng lúc 

nhận hàng trên 12 

tháng hoặc phụ 

thuộc vào tính chất 

sản xuất nhưng 

không ngắn hơn 07 

tháng 

7 Anti A 
Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-A 

kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào lai 
Lọ 1 

Hạn sử dụng lúc 

nhận hàng trên 12 

tháng hoặc phụ 

thuộc vào tính chất 

sản xuất nhưng 

không ngắn hơn 07 

tháng 

8 Anti B 
Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-B 

kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào lai 
Lọ 1 

Hạn sử dụng lúc 

nhận hàng trên 12 

tháng hoặc phụ 

thuộc vào tính chất 

sản xuất nhưng 

không ngắn hơn 07 

tháng 

9 Anti AB 
Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-AB 

kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào lai 
Lọ 1 

Hạn sử dụng lúc 

nhận hàng trên 12 

tháng hoặc phụ 

thuộc vào tính chất 

sản xuất nhưng 

không ngắn hơn 07 

tháng 



TT Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật Đvt 
Số 

lượng  Ghi chú  

10 Anti D 
Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-D 

kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào lai 
Lọ 1 

Hạn sử dụng lúc 

nhận hàng trên 12 

tháng hoặc phụ 

thuộc vào tính chất 

sản xuất nhưng 

không ngắn hơn 07 

tháng 

11 
Ống nghiệm nắp 

đen heparin  

* Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), 

dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đen. 

 * Bên trong chứa chất kháng đông Lithium Heparin, có vạch chỉ thể tích 

trên nhãn ống.  

* Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, 

đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm, đạt độ vô khuẩn (có phiếu 

kết quả thử nghiệm của đơn vị kiểm chứng).  

* Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử 

dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool 

trong máu.  

* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 

Ống 100 

Hạn sử dụng lúc 

nhận hàng trên 12 

tháng hoặc phụ 

thuộc vào tính chất 

sản xuất nhưng 

không ngắn hơn 07 

tháng 



PHỤ LỤC 2 

Mẫu báo giá (áp dụng cho hàng hoá) 

Tên hãng sản xuất, nhà cung cấp: ........................................................................................................................ 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  

Địa chỉ: ................................................................................................................................................................. 

Số điện thoại:................................ Mail:................................................................................................................ 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông. 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, Công ty/Doanh nghiệp, ............................................. báo 

giá các dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hoá và dịch vụ liên quan 

 

 

STT Danh mục hàng hoá Ký, mã, nhãn hiệu, model, 

hãng sản xuất 

 

Mã HS 
Năm sản 

xuất 

 

Xuất xứ 

 

Số lượng 

Đơn giá1 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1 Mặt hàng A 
       

2 Mặt hàng B        

n …        

Tổng cộng:        

Số tiền bằng chữ: …………………….. 

1 Đơn giá trên đã bao gồm Thuế, phí, lệ phí và Chi phí cho các dịch vụ liên quan. 



2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …………………………………………………………………... 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp đơn vị cung ứng 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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